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SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
 

Số:            /BC- KSBT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Lai Châu, ngày       tháng 9 năm 2025 

BÁO CÁO 

Kết quả tập huấn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện thay thế  

bằng thuốc Methadone dành cho nhân viên y tế 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-SYT ngày 06/8/2025 của Sở Y tế tỉnh Lai 

Châu về việc Tập huấn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện thay thế bằng 

thuốc methadone dành cho nhân viên y tế. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo kết quả tập huấn điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện thay thế bằng thuốc Methadone dành cho nhân 

viên y tế như sau: 

1. Tên lớp: Tập huấn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện thay thế 

bằng thuốc Methadone dành cho nhân viên y tế. 

2. Số lượng: 84 học viên/02 lớp. 

3. Thời gian  

- Lớp 1: Từ ngày 18/8/2025 đến ngày 29/8/2025; 

- Lớp 2: Từ ngày 25/8/2025 đến ngày 09/9/2025. 

4. Địa điểm  

- Nội dung lý thuyết: Tại Hội trường tầng 4 - Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Lai Châu. 

- Nội dung thực hành: Tại Cơ sở điều trị Methadone, Trung tâm Y tế, 

CDC tỉnh. 

5. Thành phần 

- Lớp 1: Bác sỹ và trợ giúp Bác sỹ: 40/44 học viên; 

* Số học viên vắng mặt: 04 (TTYT Mường Tè 01, TYT Mù Cả 01, TYT 

Mường Kim 02). 

- Lớp 2: Nhân viên Dược, tư vấn: 44/46 học viên. 

* Số học viên vắng mặt: 02 (TTYT Phong Thổ 01, TYT Bum Tở 01). 

6. Nội dung tập huấn theo quy định hướng dẫn của Bộ Y tế, cụ thể: 

- Quyết định số 159/QĐ-BYT ngày 09/01/2016 của Bộ Y tế về việc ban 

hành hướng dẫn đào tạo về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

thay thế. 
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- Quyết định số 4066/QĐ-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone. 

- Thực hành kê đơn thuốc và cấp phát thuốc, báo cáo chương trình. 

7. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu.  

8. Giảng viên (Viên chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật). 

- BSCKI Phong Anh Quân - Trưởng khoa Phòng chống HIV/AIDS. 

- BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Trưởng khoa Phòng chống HIV/AIDS. 

- BS Vũ Thị Thu Hiền - Phó Trưởng khoa Phòng chống HIV/AIDS. 

- BSCKI Tống Thị Chinh - Viên chức khoa Phòng chống HIV/AIDS. 

- DSĐH Nguyễn Thị Dung - Trưởng khoa Dược. 

- DSCĐ Nguyễn Thị Kiều Oanh - Viên chức khoa Dược. 

9. Kết quả đánh giá 

- Kết thúc lớp tập huấn 100% học viên nắm được các kiến thức cơ bản về 

điều trị Methadone. Khám, kê đơn thuốc cho bệnh nhân điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện thay thế bằng thuốc Methadone và quy trình quản lý, cấp phát 

thuốc Methadone, đạt được yêu cầu so với kế hoạch đề ra. 

 - Kết quả đánh giá cụ thể (Phụ lục 1 kèm theo) 

Căn cứ kết quả trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính đề nghị Sở Y tế 

xem xét cấp Giấy chứng nhận cho các học viên đối tượng Bác sỹ và Quyết định 

công nhận hoàn thành khoá tập huấn cho các học viên khác. 

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức lớp Tập huấn điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện thay thế bằng thuốc Methadone dành cho nhân viên y tế của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Y tế (B/c); 

- Ban Giám đốc CDC (B/c); 

- Lưu: VT, HIV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

 

Nguyễn Hồng Hải 
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Phụ lục 

Kết quả lớp tập huấn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế năm 2025 
(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-KSBT ngày        /9/2025 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu) 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đơn vị công tác 

Kết 

quả 

đầu 

vào 

Kết 

quả 

đầu ra 

1 Nguyễn Văn Cường 25/10/1985 Bác sỹ 
TYT xã Sì Lở Lầu, 

TTYT Phong Thổ 
7 9 

2 Vàng Cố Thảo 08/02/1994 BSĐK TYT xã Sin Suối Hồ 5.5 9.5 

3 Vàng A Quế 26/10/1986 BSĐK TYT xã Khổng Lào 5 8.5 

4 Dương Văn Hân 20/11/1986 Bác sỹ 
Khoa KSBT, TTYT 

Nậm Nhùn 
6.5 8.5 

5 Hà Thế Ngạn 13/4/1985 Bác sỹ 
Khoa KSBT, TTYT 

Nậm Nhùn 
6.5 8 

6 Lò Văn Luyến 11/8/1988 Bác sỹ TYT xã Pa Tần 5.5 8.5 

7 Hỏ Thị Thùy 20/8/1986 BSCK1 
TYT xã Mường Mô,  

TTYT Nậm Nhùn 
6.5 8 

8 Lê Huy Định 10/6/1989 Bác sỹ 
TYT xã Lê Lợi,  

TTYT Nậm Nhùn 
7.5 8 

9 Lò Văn Xương 17/10/1986 
Bác sĩ đa 

khoa 
TYT Pu Sam Cáp 5.5 9.5 

10 Bùi Văn Đức 24/10/1982 Bác Sỹ 
Trạm y tế xã Nậm 

Tăm 
5 7.5 

11 Nguyễn Thành Lê 30/8/1978 BS CK1 Phó GĐ TTYT 5.5 8.5 

12 Pờ Quỳnh Nga 09/6/1987 BSỹ Khoa Khám Bệnh 5.5 9 

13 Pờ Khừ Xá 08/9/1996 BSỹ Khoa ATTP-Dân Số 3.5 8 

14 Bùi Thị Hồng Hạnh 04/10/1974 Bác sỹ 
Trạm y tế xã Bum 

Nưa 
5 8 

15 Lò Thị Tình 29/12/1975 Bác sỹ Trạm y tế xã Bum Tở 4.5 8 

16 Phùng  Thu Phương 30/4/1988 Bác sỹ Trạm y tế xã Bum Tở 4 8.5 

17 Vũ Thị Tâm 19/12/1974 Bác sỹ Trạm y tế xã Bum Tở 5 8 

18 Chẻo Nẻ Phin 01/3/1993 Bác sỹ 
Trạm y tế xã Mường 

Tè 
5.5 9.5 

19 Chu Minh Xuân 25/02/1998 Bác sỹ 
Khoa khám bệnh - 

TTYT Mường Tè 
5.5 9 

20 Ma Seo Vảng 07/02/1988 Bác sỹ Trạm y tế xã Pa Ủ 5.5 9 
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TT Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đơn vị công tác 
Kết 

quả 

đầu 

vào 

Kết 

quả 

đầu ra 
21 Lỳ Khai Phạ 23/7/1996 Bác sỹ 

Trạm y tế xã Thu 

Lũm 
6.5 8.5 

22 Hoàng Văn Uyên 14/9/1968 Bác Sỹ 
Khoa Kiểm soát bệnh 

tật 
3 8 

23 Lò Thanh Nguyện 01/9/1989 Bác Sỹ 
Khoa Kiểm soát bệnh 

tật 
9 9 

24 Lò Văn Sơn 04/4/1984 Bác sỹ 
Trạm TYT xã 

Mường Than 
5.5 7 

25 Lò Văn Bình 25/9/1975 BS CK1 TYT Mường Khoa 5 7 

26 Tao Hải Hà 01/02/1981 BS CK1 TTKSBT tỉnh 5.5 8 

27 Phạm Thị Dung 26/9/1987 CNĐD 

Khoa KSBT Khoa 

kiểm soát bệnh tật 

Phong Thổ 

3 8 

28 Lò Thị Tâm 11/5/1988 
Y sỹ 

YHCT 
TYT xã Sin Suối Hồ 4.5 9.5 

29 Vàng Văn Tiệp 09/7/1999 
CĐ Điều 

dưỡng 

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật - Trung tâm Y tế 

Nậm Nhùn 

5.5 9 

30 Đinh Văn Thế 23/3/1989 
Y sỹ đa 

khoa 
TYT xã Lê Lợi 5 8 

31 Nguyễn Văn Thanh 20/5/1991 Y Sỹ TYT Pu Sam Cáp 5 9.5 

32 Lò Văn Tuyển 29/01/1985 Y Sỹ 
Trạm y tế xã Nậm 

Tăm 
3 8 

33 Hoàng Tiến Thành 06/11/1989 Y sỹ 
Khoa KSBT-TTYT 

Tam Đường 
5 9.5 

34 Đào Xuân Văn 26/6/1996 Y Sỹ TYT xã Bình Lư 5 9.5 

35 Đao Thị Cúc 28/10/1985 Y sỹ 
Trạm y tế xã Mường 

Tè 
5.5 9 

36 Lò Văn Thi 13/6/1977 
Điều 

dưỡng 

CSĐT Khoa KSBT 

Than Uyên 
6.5 7 

37 Phạm Xuân Tân 20/02/1965 Y sỹ 
CSĐT Khoa KSBT 

Than Uyên 
7 8.5 

38 Tòng Văn Dương 02/9/1984 Y sỹ 
Trạm TYT xã 

Mường Kim 
4 8 

39 Lò Văn Quý 20/12/1975 Y sỹ 
Trạm TYT xã 

Mường Than 
7.5 7 

40 Nguyễn Thị Lý 04/10/1990 Y Sỹ 
Khoa KSBT -TTYT 

Tân Uyên 
5.5 8.5 
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